
1 DC1LL02 Những NLCB Mác Lê nin 2 Cô Hằng 3 TN 03/07/2020 Thứ 6 1

2 DC3KT23 Kế toán tài chính 3 Cô Hằng 3 Viết 03/07/2020 Thứ 6 2

3 DC2CO15 Vẽ kĩ thuật Thầy Cảng 3 Viết 03/07/2020 Thứ 6 2

4 DC2KV63 Kinh tế lượng Thầy Kiều Hà 3 Viết 03/07/2020 Thứ 6 2

5 DC2KV68 Nguyên lý kế toán Cô Hương 3 VĐ 03/07/2020 Thứ 6 1

6 DC3KT25 Đồ án Kế toán Cô Phượng 2 VĐ 03/07/2020 Thứ 6 1

7 DC4CT16 Thực tập thí nghiệm địa chất Thầy Long 1 TH 08/07/2020 Thứ 4 1

8 DC3CA69 Xây dựng cầu 1 Thầy Kiên 3 VĐ 08/07/2020 Thứ 4 1

9 DC2CK48 Nhiệt kỹ thuật Thầy Phương 3 VĐ 08/07/2020 Thứ 4 1

10 DC3CK57 Chi tiết máy 2 Thầy Viễn 2 VĐ 08/07/2020 Thứ 4 1

11 DC1CB94 An toàn LĐ và môi trường CN Thầy Nam 2 Viết 08/07/2020 Thứ 4 2

12 DC1CB41 Toán 2 Cô Lý 2 Viết 08/07/2020 Thứ 4 2

13 DC1QP01 QPAN1 Thầy Tuấn 2 Viết 08/07/2020 Thứ 4 2

14 DC1CB20 Lý thuyết xác suất thống kê Cô Hậu 2 TN 08/07/2020 Thứ 4 1

15 DC1CK22 Vật lý 2 Thầy Vinh 2 TN 08/07/2020 Thứ 4 1

16 DC4CT15 TT Thí nghiệm vật liệu xây dựng Cô Tâm 1 TH 14/07/2020 Thứ 3 1

17 DC4CT11 Thực hành trắc địa Thầy Lưu Quang 2 TH 14/07/2020 Thứ 3 1

18 DC2GT35 Vật liệu xây dựng Thầy Tùng 3 Viết 14/07/2020 Thứ 3 2

19 DC2CK61 Thủy lực cơ sở Thầy Vũ 2 VĐ 14/07/2020 Thứ 3 1

20 DC2CO21 Cơ học cơ sở Cô Huệ 4 VĐ 14/07/2020 Thứ 3 1

21 DC3KT24 Kế toán tổng hợp Cô  Hà 3 Viết 14/07/2020 Thứ 3 2

22 DC2KX36 Vật liệu xây dựng Thầy Tùng 2 Viết 17/07/2020 Thứ 6 1

23 DC1CB90 Môi trường trong GTVT Cô  V.Anh 2 Viết 17/07/2020 Thứ 6 2

24 DC2KV61 Kinh tế vi mô Cô Phương 3 Viết 17/07/2020 Thứ 6 2

25 DC3CA68 Đồ án thiết kế cầu ( K66 + 67) Thầy Quân 1 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

26 DC2GT34 Đồ án nền và móng Thầy Đoàn 1 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

27 DC3DB77 Đồ án XD đường Thầy Hiển 1 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

28 DC3CA77 Đồ án XD cầu K66 Thầy Lý 1 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

29 DC3CK21 Nhiên liệu và vật liệu bơi trơn Thầy Vũ 2 Viết 22/07/2020 Thứ 4 2

30 DC3OT51 Chuẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô Thầy Minh 3 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

31 DC3OT52 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Thầy Minh 4 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

32 DC3OT44 Đồ án kết cấu tính toán ô tô Thầy Nam 2 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

33 DC3CK71 Động cơ đốt trong Thầy Vũ 4 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

34 DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô Thầy Nam 1 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

35 DC2CK60 Tin học ứng dụng Thầy Phương 2 TH 22/07/2020 Thứ 4 1

36 DC2CK52 Đồ án chi tiết máy Thầy Viễn 1 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1
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37 DC2OT70  Lý thuyết ô tô Thầy Phương 3 VĐ 22/07/2020 Thứ 4 1

38 DC1CB21 Vật lý 1 Cô Chi 4 TN 22/07/2020 Thứ 4 1

39 DC1CB35 Tiếng Anh 1 Cô Thao 3 TN 22/07/2020 Thứ 4 1

40 DC3KV43 Kiểm toán BCTC Cô Nga 3 Viết 22/07/2020 Thứ 4 2

41 DC2KV74 Marketing căn bản Thầy Kiều Hà 3 Viết 22/07/2020 Thứ 4 1

42 DC3CT59 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thầy Thịnh 2 Viết 24/07/2020 Thứ 6 2

43 DC2DD34 Đồ án nền và móng Thầy Đoàn 1 VĐ 24/07/2020 Thứ 6 1

44 DC2CK54 Đồ án nguyên lý máy Thầy Viễn 2 VĐ 24/07/2020 Thứ 6 1

45 DC3CK72 Đồ án động cơ đốt trong Thầy Nam 2 VĐ 24/07/2020 Thứ 6 1

46 DC1LL03 Tư tưởng HCM Cô Phương 2 TN 28/07/2020 Thứ 3 1

47 DC1LL01 Những nguyên lý Mác - Lê nin 1 Cô Giang 2 TN 28/07/2020 Thứ 3 1

48 DC2KV77 Pháp luật kinh tế Thầy Kiều Hà 3 Viết 28/07/2020 Thứ 3 1

49 DC2KV72 Quản trị học Cô  Ngọc 2 Viết 28/07/2020 Thứ 3 2

50 DC3KT21 Kế toán tài chính 1 Cô Thủy 3 VĐ 28/07/2020 Thứ 3 1

51 DC2CT27 Cơ học kết cấu Thầy Hà 4 VĐ 28/07/2020 Thứ 3 1

52 DC2GT61 Thủy lực thủy văn công trình Thầy Thịnh 4 Viết 31/07/2020 Thứ 6 2

53 DC2KV90 Thương mại điện tử Thầy Kiều Hà 2 Viết 31/07/2020 Thứ 6 2

54 DC2KX31 Địa kĩ thuật Thầy Đoàn 3 Viết 31/07/2020 Thứ 6 2

Ghi chú:
+ Thời gian thi: Ca 1: 7h30' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi


